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Danh sách công thức phân bón cho thuê thời hạn từ 1 năm – 25 năm 

STT Tên Phân bón Thành phần hàm lượng Loại phân 

bón (Lá, 

Gốc) 

Số 

QĐLH 

01 Phân bón hỗ 

hợp NK 

Nts: 11%; K 2Ohh: 34%; Độ ẩm: 

5%. 

Bón gốc, 

rễ 

xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

02 Phân kali 

viên, kali 

mảnh 

K 2Ohh: 50%; Độ ẩm: 1%. Bón gốc, 

rễ 

xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

03 Phân bón hỗn 

hợp NPK 

Nts: 7%; P2O5hh: 5%; K2Ohh: 44%; 

Độ ẩm: 5%. 

Bón gốc, 

rễ 

xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

04 Phân bón hỗn 

hợp NPK 

Nts: 6%; P2O5hh: 30%; K2Ohh: 

30%; Độ ẩm: 5%. 

Bón gốc, 

rễ 

xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

05 Phân bón lá 

NK sinh học 

Nts: 11%; K2Ohh: 34%; Mg: 5%; 

Axit amin: 0,9%; B: 471 ppm; 

Zn: 241 ppm; 

Độ ẩm: 10%. 

Bón lá xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

06 Phân bón lá 

NPK sinh học 

có chất điều 

hòa sinh 

trưởng 

Nts: 5%; P2O5hh: 10% ; K2Ohh: 

5%; GA3: 0,1%; Axit humic: 7%; 

Zn: 30.000 ppm; B: 500 ppm; 

Vitamin B:500ppm; Vitamin 

C:250ppm; pHH2O: 10; Tỷ trọng: 

1,1 g/ml. 

 

Bón lá xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

07 Phân bón lá 

PK sinh học 

có chất điều 

hòa sinh 

trưởng 

P2O5hh: 5%; K2Ohh: 35%; Axit 

humic: 2%; Axit fulvic: 5%; Zn: 

250 ppm; B: 200 ppm; Mg: 500 

ppm; Fe: 50 ppm; SiO2hh: 100 

ppm; GA3: 2.000 ppm; Độ ẩm: 

10%; 

Bón lá xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

08 Phân bón lá vi 

lượng 

B: 113 g/l; pHH2O:12; Tỷ trọng: 

1,5 g/ml 

Bón lá xxxx/QĐ-

BVTV-

PB 

 


